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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:           /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(Từ ngày 01/8/2026 đến ngày 31/8/2026)

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Công văn số 821/SYT-NV 
ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục 
Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn thành phố (Từ ngày 01/8/2026 đến ngày 31/8/2026) do các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề tự nhập liệu qua hệ thống quản lý 
hành nghề trực tuyến của Sở Y tế (Phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở báo giảm người hành nghề tuân thủ:

- Tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hành 
nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người hành nghề khác thay thế kể từ 
thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở.

- Trường hợp việc tạm dừng nêu trên thuộc một trong số các điều kiện 
hoạt động bắt buộc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP (Điều 40 đến Điều 58) thì cơ sở phải có văn bản tạm ngừng 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh báo cáo Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành 
nghề biết, thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- BHXH thành phố (để phối hợp);
- BGĐ SYT (để báo cáo);
- UBND các xã, phường;
- Các CSKBCB trên địa bàn;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
   (BS.Lam)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Dũng

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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Phụ lục.
DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỪ NGÀY 01/8/2026 ĐẾN NGÀY 31/8/2026

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày      /      /2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỰ NHẬP LIỆU

1
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI SÀI 
GÒN

HÀ THỊ KIM 
PHƯỢNG

000334/HAUG-
GPHN Đa khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/5/2025 1/8/2026

2
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG

ĐINH CÔNG 
THANH

000637/YB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/9/2024 1/8/2026

3
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DÂN Y BIÊN 

HÒA

PHẠM PHI 
HOÀNG

004613/ĐNAI-
CCHN

Bác sỹ khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

28/6/2022 1/8/2026

4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

TRƯƠNG VĂN 
THUẬN

030118/CCHN-
BQP

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại tiết niệu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/7/2024 30/7/2026
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2

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

5
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG ANH 
ĐỨC

HUỲNH NGỌC 
ANH

000534/LĐ-
GPHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/1/2026 2/8/2026

6

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DÂN Y BIÊN 
HÒA - CHI NHÁNH 

TRẢNG DÀI

PHẠM NGỌC 
DIỆU ÁI

010049/BD-
CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/11/2025 1/8/2026

7 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM BÌNH AN

BÙI THỊ NGỌC 
HƯƠNG

001474/HCM-
GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/1/2026 1/8/2026

8 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
ĐỒNG NAI

PHẠM TRUNG 
HIẾU

2960/KT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/1/2024 1/8/2026

9
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÂN KHÁNH SÀI 
GÒN

NGUYỄN VĂN 
HUY

009661/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Bằng 
Y Học Cổ Truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/8/2024 31/7/2026

10 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC NHƠN TRẠCH

HỒ QUANG 
VINH

014147/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/2/2020 1/8/2026



3

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

11 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC NHƠN TRẠCH H EO BYĂ 000335/ĐNAI-

GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2023 1/8/2026

12 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC NHƠN TRẠCH

ĐOÀN VŨ 
UẨN

000433/ĐNAI-
GPHN Bác sỹ Y khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2023 1/8/2026

13 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC BÌNH LONG

PHẠM THỊ 
THẢO NGÂN 3861/BP-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2013 1/5/2026

14 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
ĐỒNG NAI

NGÔ ĐỨC 
TUẤN

003847/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội thần kinh

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

1/4/1993 1/8/2026

15

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
BÀU XÉO

LÊ UYÊN 
TRINH

012505/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -
phục hồi chức năng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/8/2024 1/8/2025

16

PHÒNG KHÁM RĂNG 
HÀM MẶT THUỘC 

CÔNG TY TNHH NHA 
KHOA THÀNH ĐẠT SÀI 

GÒN CHI NHÁNH II

HÒA MINH 
TÂN

003182/HNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

31/7/2024 3/8/2026



4

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

17 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

NGUYỄN 
MINH HOÀNG

000499/BP-
GPHN Y khoa

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

1/7/2025 3/8/2026

18 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC CHƠN THÀNH LÊ THỊ QUÝ 0002516/BP-

CCHN

Thực hiện Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

12/1/2015 1/8/2026

19 BỆNH VIỆN HÒA MỸ 
ĐỒNG NAI LÊ VĂN TOÀN 010305/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH CHỮA 
BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/11/2025 1/8/2026

20

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT

LÊ THỊ 
THANH 4318/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 
thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của bộ y tế, 
Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

8/11/2025 1/8/2026



5

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

21 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC LỘC NINH LÊ GIẤY 000433/BP-

CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội - Nhi - 

Ngoại.

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/5/1994 1/8/2026

22

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA AN PHÚ THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

AN PHÚ CNIII

NGUYỄN 
MINH KHOA

006807/HCM-
GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/10/2025 1/8/2026

23
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ LONG 
BÌNH- CHI NHÁNH C11

VÕ THỊ LỢI 002211/ĐNAI-
GPHN Điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/2/2024 1/8/2026

24 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DÂN Y

NGUYỄN 
TRÚC QUỲNH

001204/HCM-
GPHN

CHUYÊN KHOA NỘI 
KHOA

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

14/11/2025 1/8/2026

25 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC XUÂN LỘC

NGUYỄN 
PHÚC NAM

013959/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa hệ nội - nhi

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/12/2021 4/8/2026



6

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

26 BỆNH VIỆN MẮT HÀ 
NỘI - ĐỒNG NAI

TRẦN NGỌC 
HƯNG

0016029/HNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Mắt; Thực hiện 
kỹ thuật: Phẫu thuật Phaco, 
phẫu thuật khúc xạ, phẫu 

thuật cắt dịch kính cơ bản.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/11/2025 5/8/2026

27 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC CẨM MỸ VI THỊ KIỀU 014381/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/7/2022 1/8/2026

28
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN - LONG 
KHÁNH

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

010054/HCM-
GPHN ngày 
10/12/2025

Y sỹ y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/7/2026 7/8/2026

29
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

HOÀNG THỊ 
CĂN

014639/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/5/2023 1/8/2026

30
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG 
VĨNH CỬU

VŨ ĐỨC KIÊN 170300/CCHN-
BQP

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

28/5/2025 7/8/2026



7

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

31
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ VẠN 
PHÚC AN

LÊ NGỌC 
PHƯƠNG 

UYÊN

012893/HCM-
GPHN Xét Nghiệm Y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/12/2026 7/8/2026

32 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 
ĐỒNG NAI LÊ VĂN TOÀN 010305/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/5/2026 1/8/2026

33 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THIỆN NHÂN

HÀ MINH 
TIẾN

000178/ĐNAI-
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/6/2026 1/8/2026

34 TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÀI LÊ ĐÀO CAO 
QUÝ

014772/ĐNAI-
CCHN

Kham bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/9/2021 1/5/2026

35 TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÀI HUỲNH THỊ 
KIM HƯƠNG

0007309/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 
41/2025/QĐ-BNV về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/8/1992 1/6/2026



8

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

36
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN TÂM 
TRÍ

CAO THỊ 
NGỌC THU

0008185/ĐNAI-
CCHN ngày 
07/05/2014

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số: 41/2015/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/9/2024 1/1/2025

37 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA SÀI GÒN BÙ NA

TRẦN THỊ 
HOÀ

000314/QB-
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa hệ 
nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/1/2022 11/8/2026

38 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NGUYỄN 
THÚY HẰNG

0001548/BL-
CCHN

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/12/2023 11/8/2026

39 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

HÀ QUANG 
CHIẾN

0009024/ĐNAI-
CCHN; 

125/QĐ-PAGH 
ngày 17/6/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội; Thực hiện 
kỹ thuật Thận học - Lọc máu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

17/6/2026 12/8/2026



9

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

40 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NGUYỄN VĂN 
QUEN

030234/CCHN-
BQP; 4287/QĐ-

BQP ngày 
31/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, chuyên khoa Xét 

nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/10/2023 12/8/2026

41 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MEDIC SÀI GÒN

HUỲNH THỊ 
THÙY DƯƠNG

001127/HCM-
GPHN Chuyên khoa Sản phụ khoa

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

11/9/2025 10/8/2026

42
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NHƠN 
TRẠCH

NGUYỄN 
TUYẾT NHI

08823/ĐT-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa Thực hiện các kỹ thuật 
về Nội soi điều trị, nội soi 

tiêu hóa cơ bản

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/11/2024 10/8/2026

43 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MEDIC SÀI GÒN

TRẦN VĂN 
NGỌC

000898/BRVT-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 
Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/4/2026 14/8/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

44

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
BÀU XÉO

LÊ THỊ QUÝ 
NHƯ Ý

012343/ĐNAI-
CCHN 134/QĐ-

SYT ngày 
23/01/2024

Phát hiện và xử trí các bệnh 
thông thường; xử trí ban đầu 
một số trường hợp cấp cứu 
tại cộng đồng. Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa Y 

học gia đình.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/2/2025 14/8/2026

45 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN LÝ ÁI DUY 001723/BYT-

GPHN Phục hồi chức năng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/5/2024 14/8/2026

46
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA AMG CARE - CƠ 
SỞ 1

NGÔ THỊ 
THÙY LIÊN

010920/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, không làm thủ thuật 
chuyên khoa; Thực hiện đo 
và đọc kết quả "Điện tâm 

đồ"

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

11/5/2026 1/8/2026

47
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

NGUYỄN 
GIANG NAM

0009098/ĐNAI-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội - Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Siêu âm: tổng quát và 
tim mạch - Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/10/2018 20/8/2026

48
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
THÀNH

NGUYỄN 
HUỲNH LÂM

011277/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/10/2020 19/8/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

49
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
THÀNH 2

PHẠM THÁI 
BẢO

006899/HCM-
GPHN Y học cổ truyền

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/7/2026 19/8/2026

50 PKĐK SÀI GÒN TAM 
PHƯỚC LÊ KIỀU DIỄM 005685/CM-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

nhi

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/5/2024 16/8/2026

51

PHÒNG KHÁM RĂNG 
HÀM MẶT THUỘC 

CÔNG TY TNHH NHA 
KHOA THÀNH ĐẠT SÀI 

GÒN

NGUYỄN THỊ 
ANH THƯ

013224/HCM-
CCHN

Khám bệnh, Chữa bệnh 
chuyên khoa răng hàm mặt

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

2/1/2025 13/8/2026

52 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
LONG THÀNH VI SU NY 013216/NA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/6/2024 17/8/2026

53 BỆNH VIỆN HÒA MỸ 
ĐỒNG NAI

NGUYỄN NHƯ 
Ý

005981/HT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh sản 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/12/2019 17/8/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

54

CÔNG TY TNHH 
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NGUYỄN AN 
PHÚC

TẠ DANH 
QUÝ

010713/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/8/2017 1/6/2026

55 PKĐK HOÀNG ANH 
ĐỨC LONG THÀNH

DƯƠNG VĂN 
HẢI

180274/CCHN-
BQP

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Nội chung

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/7/2024 19/8/2024

56
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI SÀI 
GÒN

PHAN VĂN 
ĐIỀU

000618/BD-
CCHN Kỹ thuật y xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/2/2023 19/8/2026

57 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM Y SÀI GÒN

TRƯƠNG 
THANH TÙNG

003695/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 7/10/2015 của Bộ Y 

Tế, Bộ Nội Vụ về quy định 
mã số , tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, hộ sinh, kỹ 
thuật Y.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/10/2024 22/7/2026

58 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG 

LOAN

0001288/PY-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về điều dưỡng gây mê 

hồi sức

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/5/2023 18/8/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

59 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG PHÚ

PHẠM THỊ 
CẨM

000009/BP-
GPHN Điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

14/5/2015 1/7/2026

60

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC

LẠI THỊ NGỌC 
HƯƠNG

000969/TG-
GPHN

Chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/6/2025 19/8/2026

61

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC

ĐỖ THỊ GÁI 006353/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội nhiễm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/5/2026 19/8/2026

62

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC

ĐỖ ĐỨC 
MẠNH

000194/BRVT-
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

14/6/2026 18/8/2026

63 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 
DƯỢC SHING MARK

NGUYỄN THỊ 
HIẾU

043989/HCM-
CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động 
chuyên môn theo quy định 

Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vu về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

16/5/2022 15/7/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

64 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 
DƯỢC SHING MARK

NGUYỄN 
XUÂN HÙNG

0008171/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động 
chuyên môn theo quy định 

Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vu về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/12/2018 15/8/2026

65 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 
DƯỢC SHING MARK HÀ VĂN MINH

"046332/HCM-
CCHN 110/QĐ-

BVSM ngày 
7/5/2026"

"Khám bệnh, chữa bệnh 
khoa nội tổng hợp Thực hiện 
các kỹ thuật: Thông tim can 
thiệp cơ bản; Siêu âm tổng 
quát; Siêu âm Tim-mạch 

máu; Đặt máy tạo nhịp tạm 
thời và vĩnh viễn; Holter 

điện tâm đồ và điện tâm đồ 
gắng sức"

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/4/2026 16/8/2026

66
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG - 
CN TÂN PHÚ

LÊ THỊ 
THANH NHÀN

000667/QT-
GPHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/7/2026 21/8/2026

67
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
THÀNH 2

TRẦN THỊ 
PHƯƠNG 

HỒNG

006370/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định 
tại thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/7/2026 1/8/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

68 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA BÁC SĨ CHIẾN

NGUYỄN VĂN 
QUI

000923/ĐT-
GPHN

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 
NGHIỆM ( ĐẠI HỌC)

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

21/3/2026 23/8/2026

69 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA BÁC SĨ CHIẾN

NGUYỄN THỊ 
LỆ HUYỀN

000341/QNA-
CCHN

BÁC SỸ CHUYÊN KHOA 
NHI

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

10/8/2025 23/8/2026

70 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

LANG THỊ 
MINH LÝ

042392/HCM-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
theo quy định tại Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 
2025 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/5/2025 21/8/2026

71 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
CAO SU PHÚ RIỀNG

NGUYỄN 
TUẤN SANG

000212/BP-
GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2023 25/8/2026

72

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA PHÚC TRẠCH 

THUỘC CÔNG TY 
TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA PHÚC 
TRẠCH

TRẦN THỊ 
DIỆU HƯƠNG

013929/ĐNAI-
CCHN ngày 
29/11/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/6/2022 24/8/2026

73
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN - XUÂN 
LỘC

BÙI VĂN THÌN
041098/CCHN-

BQP ngày 
26/11/2015

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Nội chung

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

25/2/2025 27/7/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

74 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM VIỆT

NGUYỄN THỊ 
MINH TÂM

0002652/BP-
CCHN

Khám bệnh , Chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/7/2021 26/8/2026

75 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DÂN Y

TRỊNH NGỌC 
PHƯƠNG NHI

014710/ĐNAI-
CCHN

QUY ĐỊNH TAI THÔNG 
TƯ SỐ 26/2015/TTLT-
BYT-BNV NGÀY 27 

THÁNG 10 NĂM 2015 
QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH 
NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU 

DƯỠNG , HỘ SINH, KỸ 
THUẬT Y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

16/10/2023 19/8/2026

76

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
BÀU XÉO

NGUYỄN VĂN 
VINH

013962/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/1/2026 1/9/2026

77
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ LONG 
BÌNH- CHI NHÁNH C11

ĐINH GIA 
HƯNG

003392/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa và chuyên khoa mắt

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

25/12/2023 1/9/2026

78

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 
BÌNH THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÒNG 
KHÁM QUỐC TẾ LONG 

BÌNH

TRƯƠNG THỊ 
LÂM BÌNH

003077/ĐL-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa mắt.

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

30/9/2024 1/9/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

79 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MEDIC SÀI GÒN

TRƯƠNG 
DƯƠNG THI

8109/BĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/8/2026 27/8/2026

80 PHÒNG KHÁM NỘI 
TỔNG HỢP

TRẦN THỊ 
QUỲNH 
HƯƠNG

006820/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/1/2023 30/1/2026

81 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG 
RAY

NGUYỄN 
QUANG 
CƯỜNG

003987/ĐNAI-
CCHN

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Răng Hàm Mặt; Khám 

bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

1/7/2025 1/9/2026

82

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA PHÚC TRẠCH 

THUỘC CÔNG TY 
TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA PHÚC 
TRẠCH

LÝ THỊ 
NGUYỆT

052336/HCM-
CCHN ngày 
28/10/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Phụ sản

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/1/2026 1/9/2026

83

PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA RĂNG 
HÀM MẶT NHA KHOA 
QUỐC TẾ SÀI GÒN PHÚ 

THẠNH

LÊ HỒNG 
PHƯƠNG

080782/CCHN-
BQP

Khám bệnh , chữa bệnh 
chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

1/9/2023 30/8/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

84
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM VIỆT 

PHƯỚC BÌNH

NGUYỄN LÊ 
PHÁT TÀI 4055/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

12/1/2020 9/4/2026

85

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA SÀI GÒN PHƯỚC 
THÁI THUỘC CÔNG TY 

TTHN PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA SÀI GÒN 

PHƯỚC THÁI

VŨ HOÀNG 
ANH THẾ

000142/LĐ-
GPHN Y học cổ truyền

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/6/2025 1/9/2026

86
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

TRẦN THỊ 
PHƯƠNG 

LOAN

000145/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

11/7/2026 1/9/2026

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU

1 CÔNG TY TNHH PKĐK 
SINH HẬU

NGUYỄN 
HOÀNG ANH

010288/TB-
CCHN

KHÁM BỆNH CHỮA 
BỆNH ĐA KHOA

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/4/2023 1/8/2026
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